PHỤ LỤC 21a
Mẫu Bảng điểm học phần các đối tượng trình độ Đại học

	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA QUỐC TẾ PHÁP NGỮ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN
Đối tượng: ……………



	Tên học phần: ………………
Mã học phần: ……………………
Bộ môn: …………………
	Số tín chỉ: ……………
Lớp: …………………
	Lần thi: ….
Học kỳ: …. Năm học:……


	
TT
	
Họ và tên
	
Mã SV
	Điểm thường xuyên
	Điểm giữa kỳ
	
Điểm thi
	Điểm 
học phần
	
Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


  Tổng số: … SV						Số đủ ĐKDT: …… SV
Số không đủ ĐKDT: …… SV

Tổng các điểm thành phần
	Điểm thường xuyên
	Điểm giữa kỳ
	Điểm thi

	
	
	



Thống kê điểm học phần
	Mức
	A+
	A
	B+
	B
	C+
	C
	D+
	D
	F

	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng ……năm 20……

	Giảng viên phụ trách học phần
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ nhiệm bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)

	Người lập bảng điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc Trung tâm ĐBCL&KT
(Ký, ghi rõ họ tên)



